
9/17/2022

1

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC 
Quyết định số 868/QĐ-TCGDNN ngày 23/11/2020 )

STT GIỜ Bài học
Thời gian học tập tối

thiểu/giờ
Tổng số Kiến thức Kỹ năng

BH01 Những vấn đề chung của giáo dục nghề nghiệp và đào tạo
tại doanh nghiệp

4 3 1

BH02 Xác định nhu cầu đào tạo 4 1 3
BH03 Xây dựng chương trình đào tạo I 8 2 6
BH04 Đánh giá năng lực liên kết đào tạo 2 1 1
BH05 Biên soạn giáo án I 8 2 6
BH06 Chuẩn bị dạy học I 4 1 3
BH07 Thực hiện dạy học I 22 2 20
BH08 Đánh giá kết quả học tập 4 1 3
BH09 Xây dựng chương trình đào tạo II 10 2 8
BH10 Biên soạn giáo án II 8 2 6
BH11 Chuẩn bị dạy học II 4 1 3
BH12 Thực hiện dạy học II 8 2 6

Đánh giá kết thúc khóa học 4 3 1
Tổng cộng: 90 giờ 23 giờ 67 giờ

Ngày 9/25/2021,  PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn                                 Ths. Võ Đình Dương
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1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
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1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1.1. Yếu tố điều kiện

Phương
tiện dạy
học hiện

có

Quyết
định

Cải tiến, thiết kế chế
tạo, thử nghiệm, 

bảo quản

Lựa chọn, thử
nghiệm, bảo quản

Sử
dụng

Ngoại và nội điều kiện

Ngoại và nội điều kiện

Các yếu tố ảnh hưởng lựa chọn, sử dụng và chế tạo phương tiện dạy học

Nội điều kiện: là các yếu tố nằm trong mối quan hệ giữa giáo viên - học 
sinh - nội dung. 

 Mục tiêu dạy học: Mục tiêu dạy học là một yếu tố có tính quyết định khi 
lựa chọn phương tiện dạy học. 

 Nhiệm vụ học tập: Tùy theo nhiệm vụ học tập của học sinh, giáo viên giáo 
viên phải chọn phương tiện dạy học phù hợp để hỗ trợ cho nhiệm vụ học 
tập đó

 Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học là một yếu tố quan trọng 
luôn đươc xem xét khi lựa chọn phương tiện dạy học. Mỗi phương tiện dạy 
học đều có tính thích ứng với một số phương pháp dạy học nhất định

 Nội dung dạy học: Tùy theo nội dung bài học của bài mà giáo viên lựa 
chọn phương tiện phù hợp.

 Thái độ và thói quen của giáo viên

1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Ngoại điều kiện: Là những yếu tố thúc đẩy hay cản trở việc lựa chọn và chế 
tạo phương tiện dạy học.

 Hiện trạng thực tế của nhà trường cả về cơ sở vật chất, hành chính lẫn kinh 
tế là một yếu tố cản trở hay thúc đẩy đến việc sử dụng phương tiện dạy học. 

 Có nhiều loại phương tiện dạy học hiện đại có hiệu quả cao trong dạy học 
nhưng không phải cơ sở nào cũng đều có thể đủ khả năng tài chính và tổ 
chức để trang bị đầy đủ. 

 Nhiều cơ sở có trang bị rất nhiều máy chiếu qua đầu và các phương tiện hiện 
đại khác nhưng không có những chính sách khuyến khích kích thích giáo viên 
sự dụng cho nên hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học đó rất thấp và thậm
chí không có. 

1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
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1.2. Tiêu chuẩn đánh giá phương tiện dạy học
 Đảm bảo tính sư phạm
Phương tiện dạy học phải phù hợp với nhiệm vụ, mục đích dạy học và thúc 

đẩy được khả năng tiếp thu, tích cực của học sinh.
Nội dung của phương tiện phải phù hợp với nội dung cần dạy học và đảm 

bảo tính vừa sức và tính trực quan.
Phải đảm bảo tính phân phối cho cả lớp hay cá thể.
Dễ tổ chức 

 Đảm bảo tính nhân trắc học
Phương tiện phải phù hợp với tâm sinh lý của học sinh và giáo viên giáo
Màu sắc có giá trị thông tin. Màu sắc phải không làm chói mắt và khó phân 

biệt các chi tiết. 
Phương tiện dạy học không gây độc hại nguy hiểm cho giáo viên và học 

sinh.

1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1.2. Tiêu chuẩn đánh giá phương tiện dạy học
 Đảm bảo tính thẩm mĩ
Phải có tính thẩm mĩ cao, hình nét màu sắc phải hài hòa

 Tính kỹ thuật
Phương tiện phải đảm bảo độ bền, tuổi thọ cao
Phải thể hiện các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật
Kết cấu thuận lợi cho việc bảo quản và chuyên chở.

 Đảm bảo tính kinh tế
Chi phí cho việc sự dụng và hoặc chế tạo thấp mà vẫn bảo đảm hiệu quả 

sự dụng cao.
Cần ít các phương tiện hõ trợ khác.

1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1.3. Các nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học

a) Đúng lúc

 Sử dụng đúng lúc phương tiện dạy học có nghĩa 1à trình bày phương tiện vào lúc cần 
thiết, lúc học sinh mong muốn nhất được quan sát, gợi nhớ trong trạng thái tâm sinh 
1í thuận lợi nhất (mà trước đó thầy giáo đã dẫn dắt, gợi mở, nêu vấn đề chuẩn bị).

 Phương tiện dạy học xuất hiện đúng vào lúc nội dung và phương pháp giảng dạy 
cần đến nó. Cần sự dụng phương tiện theo trình tự bài giảng và phải được đưa ra 
biểu diễn và cất giấu đúnglúc. 

 Cùng một phương tiện dạy học cũng cần phân biệt thời điểm sử dụng của chúng. Khi 
nào nó được đưa ra giới thiệu trong giờ giảng, trong buổi hướng dẫn ngoại khóa hay 
trưng bày trong giờ nghỉ, thậm chí có trường hợp phương tiện được trưng bày trong 
kí túc xá học sinh hay cho học sinh mượn mang về nhà dể quan sát kĩ hơn.

1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
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1.3. Các nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học

b) Đúng chỗ
 Sử dụng phương tiện dạy học đúng chỗ tức là tìm vị trí để giới thiệu phương tiện trên lớp học hợp lí 

nhất, giúp cho học sinh có thể sử dụng nhiều giác quan nhất để tiếp xúc với phương tiện một cách đồng 
đều ở mọi vị trí trong lớp. 

 Vị trí lắp đặt nó sao cho toàn lớp có thể quan sát rõ ràng, đặc biệt là hai hàng học sinh ngồi sát hai bên 
tường và hàng ghế cuối lớp.

 Vị trí trình bày phương tiện phải đảm bảo các yêu cầu chung cũng như riêng của nó về chiếu sáng, 
thông gió và các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt khác.

 Các phương tiện phải được giới thiệu ở những vị trí đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giáo viên và học sinh 
trong và ngoài giờ dạy. Đồng thời phải bố trí sao cho không làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc, học 
tập của các lớp khác.

 Phải sắp xếp sao cho khi cần lấy để đưa đến lớp, thầy giáo ít gặp khó khăn và mất thời gian. 

 Phải bố tlí chỗ cất giấu phương tiện dạy học tại lớp sau khi dùng để không làm phân tán tư tưởng của 
học sinh khi tiếp tục nghe giảng.

1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1.3. Các nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học

c) Đúng cường độ

 Nguyên tắc này chủ yếu đề cập nội dung và phương pháp giảng dạy sao cho thích 
hợp, vừa với trình độ tiếp thu và lứa tuổi của học sinh.

 Từng loại phương tiện có mức độ sử dụng tại lớp khác nhau. Nếu kéo dài việc trình 
diễn phương tiện hoặc dùng lặp lại một loại phương tiện quá nhiều lần trong một 
buổi giảng, hiệu quả của chúng sẽ giảm sút.

 Việc sử dụng mọi hình thức phương tiện khác nhau trong một buổi dạy có ảnh hưởng 
lớn đến sự tiếp thụ của học sinh, đến hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học. Lôi 
cuốn học sinh vào các điều mới lạ, hấp dẫn sẽ làm cho họ duy trì được sự chú ý theo 
dõi bài giảng ở mức độ cần thiết.  

 Việc áp dụng thường xuyên các phương tiện nghe nhìn ở trên lớp dẫn đến sự quá tải 
thông tin đối với học sinh do họ chưa có đủ thời gian để chuyển hóa lượng tin dó. Sự 
quá tải lớn đối với thị giác sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng của mắt, giảm thị lực và 
ảnh hưởng xấu dến hiệu quả dạy và học.

1. LỰA CHỌN, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

2.1. Cơ sở chung về thiết kế phương tiện dạy học

 Qui trình

 Nhiều loại PTDH khác nhau

 Nhiều loại phiếu dạy học

1. Chuẩn bị
- Phân tích học sinh
- Xác định mục tiêu

2. Thiết kế
- Đưa ra chiến lược
- Thiết kế chi tiết

3. Chế tạo

4. Đánh giá hoàn thiện
Về chuyên môn

Thử nghiệm
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2.2. Thiết kế phiếu dạy học

 Phiếu dạy học: “Là tài liệu dạy học trình bày bằng chữ, số, ký hiệu, bảng biểu
và (hoặc) hình ảnh, nhằm hỗ trợ cho quá trình thu nhận thông tin, củng cố, 
luyện tập, thực hiện 1 nhiệm vụ học tập.”

 Tùy vào chức năng có các phiếu dạy học:

Phiếu thông tin (phiếu học tập)

Phiếu giao bài

Phiếu hướng dẫn thực hành (phiếu quy trình thực hiện)

Phiếu kiểm tra

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

2.2. Thiết kế phiếu dạy học

 Phiếu dạy học: “Là tài liệu dạy học trình bày bằng chữ, số, ký hiệu, bảng biểu
và (hoặc) hình ảnh, nhằm hỗ trợ cho quá trình thu nhận thông tin, củng cố, 
luyện tập, thực hiện 1 nhiệm vụ học tập.”

 Mục đích, chức năng các phiếu dạy học:

 Tăng tính tích cực của học sinh (kết hợp ghi chép)

 Điều khiển quá trình học tập của học sinh (hướng dẫn thực hiện)

 Cung cấp thông tin về hệ thống hóa nội dung dạy học

 Cá thể hóa quá trình học tập

 Củng cố, kiểm tra kết quả tích học tập

 Kết hợp với các phương tiện dạy học khác

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

2.2. Thiết kế phiếu dạy học

 Phiếu thông tin : chứa đựng những thông tin về các sự kiện, khái niệm,
nguyên lý trong giáo trình hoặc tài liệu học tập của học sinh không có. Đó có thể
là những bản vẽ, bài viết, công thức, tranh ảnh, công thức... Mục đích của phiếu
này giúp cho học sinh tự nghiên cứu nội dung lý thuyết.

 Phiếu giao bài : gồm những vấn đề cần giải quyết, những bài tập, những câu
hỏi cần trả lời, những quan sát cần thực hiện, những nhiệm vụ cần làm.

 Phiếu hướng dẫn thực hành, thí nghiệm: Phiếu này đưa ra qui trình thực 
hành để học sinh thực

 Phiếu kiểm tra: phiếu có chức năng kiểm tra kết quả học tập của học sinh, nên
nội dung chính là các câu hỏi. 

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
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2.2. Thiết kế phiếu dạy học

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Logo PHIẾU THÔNG TIN
Họ và tên:
…………………………………….

MH/MD: Bài: Số phiếu:

Nội dung phiếu: 

Trình bày tóm tắt nội dung dạy học, hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu…
Có thể chừa tróng một số nội dung để học sinh tự ghi chép, điền vào
Thông qua phiếu học sinh độc lập nghiên cứu thu nhận thông tin.

2.2. Thiết kế phiếu dạy học

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Logo PHIẾU GIAO BÀI
Họ và tên:
…………………………………….

MH/MD: Bài: Số phiếu:

Nội dung phiếu: 

Nhiệm vụ học tập cần thực hiện (Hoạt động học, gia công chế tạo, thí nghiệm…)
Hướng dẫn an toàn nếu có

2.2. Thiết kế phiếu dạy học

Ví dụ phiếu giao bài:

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
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2.2. Thiết kế phiếu dạy học

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Logo PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
Họ và tên:
…………………………………….

MH/MD: Bài: Số phiếu:

Nội dung phiếu: 

Quy trình thực hành, các thông số kỹ thuật, dụng cụ, vật liệu
Lưu ý an toàn nếu có

2.2. Thiết kế phiếu dạy học

2. THIẾT KẾ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

Logo PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH
Họ và tên:
…………………………………….

MH/MD: Bài: Số phiếu:

Nội dung phiếu: 

Các tiêu chí sản phẩm thực hành cần đạt
Các nội dung cần đánh giá

3.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện  phục vụ dạy học   
 Phân tích giáo án; Các phụ lục kèm theo giáo án;

 Thống nhất lịch sử dụng địa điểm đào tạo, thiết bị, vật tư…trên cơ sở phụ lục;

 Tập hợp chương trình, tài liệu kĩ thuật, tiêu chuẩn thực hiện liên quan theo
phụ lục;

 Khai thác, phát triển phương tiện dạy học truyền thống và số hóa theo phụ
lục;

 Phát triển học liệu, tài liệu dạy học theo phụ lục;

 Xây dựng bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo phụ lục.

3. THỰC HÀNH KỸ NĂNG
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3.2. Chuẩn bị người học
 Lập danh sách và đặc điểm học tập của người học;

 Lập phiếu theo dõi quá trình và kết quả học tập.

3. THỰC HÀNH KỸ NĂNG

3.3. Lập kế hoạch dạy học
 Dự thảo thời khóa biểu

 Thống nhất và thông báo lịch dạy học với các bên liên quan. 

3. THỰC HÀNH KỸ NĂNG

CẢM ƠN SỰ THAM GIA CỦA ANH/CHỊ!

24


